SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH                  KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021       

    

                                 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
              Mã đề 003                                                    Môn thi thành phần: VẬT LÍ 
                                                                 Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 
Họ và tên học sinh: ……………………………………… Lớp: ………………….. Phòng: …………… 
Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào sau đây bị nung nóng phát ra? 
A. Chất khí ở áp suất thấp. 
B. Chất khí ở áp suất cao. 

C. Chất rắn. 

D. Chất lỏng. 

Câu 2: Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng vật lý của âm? 


A. Độ to. 
B. Âm sắc. 
C. Tần số. 
D. Độ cao. 
Câu 3: Máy biến áp 

A. hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. 

B. gồm hai cuộn dây có số vòng bằng nhau quấn trên lõi thép. 

C. là thiết bị biến đổi tần số của dòng điện. 

D. có cuộn thứ cấp là cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều. 

Câu 4: Một vật nếu không được chiếu ánh sáng vào ta sẽ không nhìn thấy nó. Nếu chiếu chùm  ánh sáng trắng vào vật ta thấy nó có màu đỏ. Nếu chiếu vào nó chùm ánh sáng màu lục thì ta sẽ 
A. nhìn thấy vật có màu pha trộn giữa đỏ và lục. 

B. không nhìn thấy vật. 

C. nhìn thấy vật có màu đỏ. 

D. nhìn thấy vật có màu lục. 

Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra ở loại dao động nào sau đây? 

A. Dao động tự do. 
B. Dao động tắt dần. 
C. Dao động cưỡng bức. 
D. Dao động duy trì. 
Câu 6: Hạt tải điện trong chất điện phân là 


A. êlectron và ion âm. 
B. êlectron và ion dương. C. êlectron. 
D. ion dương và ion âm. 
Câu 7: Đơn vị của cường độ điện trường là 


A. V (Vôn) 
B. W (Oát) 
C. A (Ampe) 
D. V/m (Vôn/mét) 
Câu 8: Trong mạch điện xoay chiều RLC, điện áp tức thời trên tụ điện và điện áp tức thời trên  cuộn cảm 


A. cùng pha nhau. 
B. lệch pha nhau 
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C. ngược pha nhau. 
D. lệch pha nhau 
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Câu 9: Theo tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái  dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra một phôtôn có năng  lượng đúng bằng 
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Câu 10: Trong các tia 
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 tia nào đâm xuyên mạnh nhất? 

A. Tia α
B. Tia γ
C. Tia β+
D. Tia β− 
Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, gọi i là khoảng vân, khoảng  cách từ vân sáng trung tâm đến vân tối thứ hai là 


A. 2i
B. 2,5i
C. i
D. 1,5i 
Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối  tiếp. Gọi Z và I lần lượt là tổng trở và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây  đúng? 


A. 
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Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng về tia X? 

A. Tia X có tính chất nổi bật là khả năng đâm xuyên. 

B. Tia X được khám phá bởi nhà vật lí người Đức Rơn-ghen. 

C. Tia X bị lệch trong điện trường và trong từ trường. 

D. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại.. 

Câu 14: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình 
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xt

=+

. Biên độ dao động của con lắc là 


A. 
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B. 2cm
C. 3cm
D. 
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Câu 15: Truyền hình vệ tinh sử dụng loại sóng vô tuyến nào sau đây? 

A. Sóng ngắn 
B. Sóng trung. 
C. Sóng dài. 
D. Sóng cực ngắn. 
Câu 16: Đối với sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng 
A. nửa bước sóng 

B. hai lần bước sóng 

C. một phần tư bước sóng 
D. một bước sóng 

Câu 17: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f  là một dao  động điều hòa có tần số bằng  


A. f 
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B. f
C. 
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D. 2 f 
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng về các nuclôn trong một hạt nhân nguyên tử? 
A. Prôtôn có khối lượng lớn hơn khối lượng nơtron. 

B. Prôtôn mang điện tích nguyên tố dương. 

C. Nơtron không mang điện. 

D. Tổng số nơtrôn và prôtôn gọi là số khối. 

Câu 19: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động không đổi E nối với mạch  ngoài. Cường độ dòng điện chạy qua nguồn là I và hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện là U. Công suất P của nguồn điện được tính bằng công thức nào sau đây? 
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Câu 20: Sóng cơ truyền trong một môi trường vật chất với tần số f, tốc độ tuyền sóng v thì bước  sóng là 
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Câu 21: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài đang dao động điều  hòa. Tần số dao động của con lắc là 
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Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
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 (x tính bằng cm  và t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số là 


A.  
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B. 2Hz. 
C. 0,5 Hz. 
D. 4 Hz. 
Câu 23: Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm  ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Tại một thời điểm nào đó, cường  độ điện trường và cảm ứng từ tại M lần lượt là E và B. Hệ thức nào sau đây đúng? 
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Câu 24: Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng là 0,589μm. Lấy 
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 . Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là 


A. 2,11 eV. 
B. 4,22 eV. 
C. 0,42 eV. 
D. 0,21 eV. 
Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân: 
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. Hạt nhân X là hạt 

A. êlectron 
B. nơtron 
C. pôzitron 
D. prôtôn 
Câu 26: Một khung dây phẳng hình tròn gồm 50 vòng dây, bán kính 20 cm đặt trong chân không. Dòng điện  chạy qua mỗi vòng dây có cường độ 4 A. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây bằng 
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Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp tụ  điện có dung kháng ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
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Câu 28: Công thoát của electron khỏi một kim loại là 
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 . Giới hạn quang điện của kim loại này là 


A. 0,3 nm. 
B. 350 nm. 
C. 300 nm. 
D. 360 nm. 
Câu 29: Người ta muốn truyền đi một công suất 10 kW từ trạm phát điện A với điện áp hiệu  dụng 500 V bằng dây dẫn có điện trở 2Ω đến nơi tiêu thụ B. Hệ số công suất trên đường dây tải bằng 1. Hiệu  suất truyền tải điện là 


A. 92% 
B. 97,5% 
C. 86,4% 
D. 81,7% 
Câu 30: Một sóng điện từ có tần số 30 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ 
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. Bước sóng của sóng này là 


A. 9m
B. 16m
C. 6m
D. 10m 
Câu 31: Âm từ một nguồn điểm phát ra đẳng hướng và không bị môi trường hấp thụ. Tại hai  điểm M, N có âm từ nguồn này truyền qua. Cường độ âm và mức cường độ âm tại M và N lần lượt tương ứng  là 
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A. 
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Câu 32: Hình bên là một đoạn đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của  một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là  
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Câu 33: Cho một đoạn mạch xoay chiều hai đầu A, B như hình vẽ, trong đó có một điện trở  thuần, một cuộn dây không cảm thuần và một tụ điện mắc nối tiếp nhau. Nếu đặt điện áp xoay chiều có giá trị  hiệu dụng 100V vào hai đầu AB thì dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức 
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. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu các đoạn mạch AM, MN và NB lần lượt là 30V, 30V và 100V. Công suất tiêu thụ của  đoạn mạch AB là 

[image: image60.png]




A. 200W 
B. 110W
C. 220W
D. 100W 
Câu 34: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc  S1 và S2  cách nhau 10 cm.  với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1, bán kính  S1, S2 Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm  S2 một đoạn ngắn nhất bằng 

A. 8 mm. 
B. 9 mm. 
C. 10 mm. 
D. 11 mm. 
Câu 35: Một mạch dao động LC lí tưởng có 
[image: image61.wmf]9
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 đang dao động điện từ tự do. Cường  độ dòng điện tức thời trong mạch và hiệu điện thế tức thời giữa hai bản tụ điện lần lượt là i và u. Sự phụ thuộc  của 
[image: image62.wmf]2

i

 vào 
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 được biểu diễn bằng một đoạn đồ thị như hình vẽ. Giá trị của L là 
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A. 0,16 mH. 
B. 0,08 mH. 
C. 0,24 mH. 
D. 0,32 mH. 
Câu 36: Đặt điện áp 
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  (với ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm  đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM chỉ có điện trở thuần R đoạn mạch MB gồm  tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh giá trị L và thấy rằng: khi điện áp u và cường độ dòng điện trong mạch lệch pha nhau 
[image: image66.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng ở hai  đầu đoạn mạch AM là U, khi điện áp u và cường độ dòng điện trong mạch lệch pha nhau 
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 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM là 
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. Giá trị của U là 


A. 180 V. 
B. 135 V. 
C. 60 V. 
D. 90V. 
Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe S cách đều hai khe S1  S2, và ánh  sáng phát ra là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 500nm. Trên màn, tại hai điểm M và N là các vân tối ở hai  phía so với vân sáng trung tâm. Giữa M và N có 9 vân sáng. Hiệu các khoảng cách 
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. Hiệu các khoảng cách 
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 có giá trị bằng 


A. −2,25μm
B. −2,75μm
C. 2,25μm
D. 2,75μm 
Câu 38: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC, công suất tức thời p thay đổi theo thời  gian t. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của p vào t. Hệ số công suất của mạch là 
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A. 0,87 
B. 0,50 
C. 0,70 
D. 0,64

Câu 39: Trên mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 45 cm có hai nguồn kết hợp dao động  theo phương thẳng đứng, cùng tần số 11 Hz, cùng pha. ABCD là một hình vuông, C nằm trên một cực đại  giao thoa, trên đoạn thẳng AB có 28 cực tiểu giao thoa. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước gần nhất với giá  trị nào sau đây? 


A. 34,6 cm/s 
B. 36,5 cm/s 
C. 34,2 cm/s 
D. 36,1 cm/s 
Câu 40: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng dọc theo trục tọa độ Ox,  chiều dương hướng xuống, gốc O tại vị trí cân bằng của vật nhỏ. Chọn mốc thế năng trọng trường ở vị trí cân  bằng của vật nhỏ. Hình vẽ bên là các đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng trọng trường và thế năng đàn  hồi vào li độ x của dao động. Trong đó hiệu 
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. Biên độ dao động A của con lắc lò xo có giá trị  bằng 
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A. 12 cm 
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Câu 1 (NB): 
Phương pháp: 
Lí thuyết về quang phổ vạch phát xạ: 
+ Quang phổ vạch là một hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 
+ Quang phổ vạch do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích bằng điện hay bằng nhiệt. 
+ Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, về vị trí và độ sáng  tỉ đối giữa các vạch. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố đó. 
+ Ứng dụng: Để phân tích cấu tạo chất. 

Cách giải: 
Quang phổ vạch phát xạ do chất khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra. 

Chọn A. 
Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về đặc trưng sinh lí và đặc trưng vật lí của âm. 

+ Đặc trưng sinh lí: Độ cao, độ to, âm sắc. 

+ Đặc trưng vật lí: Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị âm. 

Cách giải: 
Đặc trưng vật lí của âm là tần số. 

Chọn C. 
Câu 3 (TH): 
Phương pháp: 
+ Máy biến áp là thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều  mà không làm thay đổi tần số của nó. 

+ Máy biến áp gồm hai cuộn dây có số vòng khác nhau quấn trên một lõi sắt kín. Lõi thường làm bằng các lá  sắt hoặc thép pha silic, ghép cách điện với nhau để giảm hao phí điện năng do dòng Fu-cô. 
+ Cuộn sơ cấp nối với nguồn điện xoay chiều, cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ điện năng. 
Cách giải: 
A – đúng vì máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều và hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng  điện từ. 

B, C, D – sai. 

Chọn A. 
Câu 4 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng, màu sắc các vật. 

Cách giải: 
Khi chiếu chùm sáng trắng vào vật ta thấy nó có màu đỏ ⇒Vật này hấp thụ các ánh sáng khác và phản xạ lại  ánh sáng đỏ. 

⇒Nếu chiếu vào vật chùm ánh sáng màu lục thì vật sẽ hấp thụ hoàn toàn chùm ánh sáng đó và nó trở thành  có màu đen, do đó ta sẽ không nhìn thấy vật. 

Chọn B. 
Câu 5 (TH):
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các loại dao động 

Cách giải: 
Cộng hưởng cơ xảy ra ở dao động cưỡng bức. 

Chọn C. 
Câu 6 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về dòng điện trong chất điện phân: Dòng điện trong lòng chất điện phân là dòng ion dương  và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau. 

Cách giải: 
Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm. 

Chọn D. 
Câu 7 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng định nghĩa về đơn vị của các đại lượng vật lí. 

+ Đơn vị của hiệu điện thế là V (Vôn). 

+ Đơn vị của công suất là Oát (W). 

+ Đơn vị của cường độ dòng điện là Ampe (A). 

+ Đơn vị của cường độ điện trường là V/m (Vôn/mét) 

Cách giải: 
Công thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: 
[image: image75.wmf]U
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Cường độ điện trường E có đơn vị là: Vôn/ mét (V/m) 

Chọn D. 
Câu 8 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về pha trong các mạch điện xoay chiều. 
Biểu thức của cường độ dòng điện và các điện áp tức thời:  
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Cách giải: 
Ta có các biểu thức: 
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0

cos()

cos

2

cos

2

LL

cc

iIt

uUt

uUt

q

wj

p

wj

p

wj

ì

ï

=×+

ï

ï

æö

=×++

í

ç÷

èø

ï

ï

æö

=×+-

ï

ç÷

èø

î

 
Độ lệch pha: 
[image: image78.wmf]22
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 Trong mạch điện xoay chiều, 
[image: image79.wmf]L
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 và 
[image: image80.wmf]C

u

  ngược pha nhau. 

Chọn C. 
Câu 9 (NB): 
Phương pháp:
Sử dụng tiên đề về bức xạ, hấp thụ năng lượng:  

+ Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái có năng lượng 
[image: image81.wmf]mn
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  thì nó  phát ra một photon có năng lượng 
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+ Ngược lại, nếu nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được một phôtôn có năng  lượng hf đúng bằng hiệu 
[image: image83.wmf]nm
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 thì nó chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng En lớn hơn. 
Cách giải: 
Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng Ensang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn Em thì nó phát ra một photon có năng lượng: 
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Chọn D. 
Câu 10 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các loại tia phóng xạ. 

Cách giải: 
Tia đâm xuyên mạnh nhất là tia γ . 

Chọn B. 
Câu 11 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức xác định vị trí vân tối: 
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Cách giải: 
Vị trí vân tối: 
[image: image86.wmf]1
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Vân tối thứ hai ứng với k =1 ⇒Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân tối thứ hai: 
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Chọn D. 
Câu 12 (NB): 
Phương pháp: 
Biểu thức định luật Ôm: 
[image: image88.wmf]U
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Cách giải: 
Biểu thức định luật Ôm: 
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Chọn B. 
Câu 13 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về tia X. 

Cách giải: 
A, B, D - đúng 

C – sai vì tia X không mang điện tích nên không bị lệch trong điện trường và từ trường. 
Chọn C. 
Câu 14 (NB): 
Phương pháp: 
Đọc phương trình dao động: 
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+ Biên độ dao động: A 

+ Tần số góc: ω 

+ Pha dao động tại thời điểm 
[image: image91.wmf]t:()
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Cách giải: 
Phương trình dao động: 
[image: image92.wmf]22cos(333)

xtcm

=+Þ

 Biên độ dao động: 
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Chọn D. 
Câu 15 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng ứng dụng của các loại sóng vô tuyến. 

Cách giải: 
Ta có bảng sau: 
	Loại sóng
	Bước sóng
	Đặc điểm
	Ứng dụng

	Sóng dài
	
[image: image94.wmf]1000
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	+ Có năng lượng thấp

+ Bị các vật trên mặt đất hấp thụ mạnh nhưng nước lại hấp thụ ít
	Dùng trog thông tin liên lạc dưới nước

	Sóng trung
	
[image: image95.wmf]1001000
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	+ Ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền đi xa được

+ Ban đêm bị tầng điện li phản xạ nên truyền đi xa được
	Dùng trog thông tin liên lạc vào ban đêm

	Sóng ngắn
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	+ Có năng lượng lớn

+ Bị phản xạ nhiều lần giữa tầng điện li và mặt đất
	Dùng trog thông tin liên lạc trên mặt đất

	Sóng cực ngắn
	
[image: image97.wmf]110
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	+ Có năng lượng rất lớn

+ Không bị tâng điện li hấp thụ hay phản xạ

+ Xuyên qua tấng điện li vào vũ trụ
	Dùng trog thông tin vũ trụ


Truyền hình vệ tinh sử dụng sóng cực ngắn. 

Chọn D. 
Câu 16 (NB): 
Phương pháp: 
Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp hay hai nút sóng liên tiếp trong sóng dừng là 
[image: image98.wmf]2
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 . 
Khoảng cách giữa một bụng sóng và một nút sóng liên tiếp là 
[image: image99.wmf]4
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 . 

Cách giải: 
Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp liên tiếp trong sóng dừng bằng nửa bước sóng. 
Chọn A. 
Câu 17 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về tổng hợp dao động. 
[image: image100.wmf](
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Cách giải: 
Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f là một dao động điều hòa có tần số bằng  f .
Chọn B. 
Câu 18 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về cấu tạo hạt nhân nguyên tử. 

Cách giải: 
Khối lượng của proton và notron là: 
[image: image101.wmf]1,0078;1,0073
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A – sai vì: Notron có khối lượng lớn hơn khối lượng của proton. 

B, C, D – đúng. 

Chọn A. 
Câu 19 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính công suất của nguồn: P = EI 

Cách giải: 
Công suất của nguồn được tính bằng công thức: P = EI 
Trong đó: E là suất điện động của nguồn điện, I là cường độ dòng điện chạy qua nguồn. 
Chọn A. 
Câu 20 (NB): 
Phương pháp: 
Công thức tính bước sóng: 
[image: image102.wmf]v
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Cách giải: 
Sóng cơ truyền trong một môi trường vật chất với tần số f, tốc độ tuyền sóng v thì bước sóng là: 
[image: image103.wmf]v
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 Chọn D. 
Câu 21 (NB): 
Phương pháp: 
Tần số góc, chu kì, tần số dao động của con lắc đơn: 
[image: image104.wmf]1
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Cách giải: 
Tần số dao động của con lắc đơn: 
[image: image105.wmf]1
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Chọn C. 
Câu 22 (TH): 
Phương pháp: 
* Đọc phương trình dao động: 
[image: image106.wmf]cos()
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+ Biên độ dao động: A 

+ Tần số góc: ω 

+ Pha dao động tại thời điểm 
[image: image107.wmf]t:()
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* Công thức tính tần số: 
[image: image108.wmf]2
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Cách giải: 
Phương trình dao động: 
[image: image109.wmf]10cos(4)cm
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 Tần số góc: 
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⇒Tần số dao động của chất điểm: 
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Chọn B. 
Câu 23 (TH): 
Phương pháp: 
Trong quá trình truyền sóng, vecto cường độ điện trường 
[image: image112.wmf]E
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  và vecto cảm ứng từ 
[image: image113.wmf]B
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  biến thiên tuần hoàn theo  không gian và thời gian, và luôn đồng pha. 

Cách giải: 
Do 
[image: image114.wmf]E

ur

 và 
[image: image115.wmf]B

ur
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Chọn B. 
Câu 24 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính năng lượng của photon: 
[image: image117.wmf]hc
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Cách giải: 
Năng lượng của photon ứng với bức xạ có bước sóng 0,589μm:  
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Chọn A. 
Câu 25 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng các định luật bảo toàn để hoàn thiện phương trình: 
+ Vận dụng định luật bảo toàn số  
[image: image119.wmf]Z:
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+ Vận dụng định luật bảo toàn số nuclon: 
[image: image120.wmf]ABCD
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Cách giải: 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon ta có:
[image: image121.wmf]19416
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⇒ X là proton. 

Chọn D. 
Câu 26 (TH): 
Phương pháp: 
Cảm ứng từ do dòng điện tròn gây ra tại tâm: 
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Cách giải: 
Cảm ứng từ do 50 vòng dây điện tròn gây ra tại tâm của vòng dây: 
[image: image123.wmf]776
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Chọn B. 
Câu 27 (NB): 
Phương pháp: 
Công thức tính hệ số công suất:  
[image: image124.wmf](
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Cách giải: 
Hệ số công suất của đoạn mạch gồm R nối tiếp với tụ điện: 
[image: image125.wmf]22
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Chọn A. 
Câu 28 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính giới hạn quang điện: 
[image: image126.wmf]0
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Cách giải: 
Giới hạn quang điện của kim loại này là:  
[image: image127.wmf]348
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Chọn C. 
Câu 29 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính công suất hao phí:  
[image: image128.wmf]2
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+ Hiệu suất truyền tải: 
[image: image129.wmf]1
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Cách giải: 
+ Công suất hao phí: 
[image: image130.wmf](
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+ Hiệu suất truyền tải điện: 
[image: image131.wmf]3
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Chọn A. 
Câu 30 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính bước sóng: 
[image: image132.wmf]v
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Cách giải: 
Bước sóng của sóng này là: 
[image: image133.wmf]8
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Chọn D. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
Mức cường độ âm: 
[image: image134.wmf]00
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Công thức logarit: 
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Vận dụng biểu thức tính hiệu mức cường độ âm: 
[image: image136.wmf]22
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Cách giải:
Ta có:  
[image: image137.wmf]0
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Chọn C. 
Câu 32 (VD):
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị v – t 

+ Sử dụng vòng tròn lượng giác. 

+ Sử dụng công thức góc quét: 
[image: image138.wmf]t
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+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc cực đại: 
[image: image139.wmf]max
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+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image140.wmf]2
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Cách giải: 
[image: image141.png]



Từ đồ thị, ta có: 

+ Vận tốc cực đại: 
[image: image142.wmf]5 cm/
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Vòng tròn lượng giác:  
Từ vòng tròn lượng giác ta có: 
[image: image143.wmf]4
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Mặt khác: 
[image: image144.wmf]420
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Lại có: 
[image: image145.wmf]max
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Tại thời điểm ban đầu : 
[image: image146.wmf]2326
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⇒ Phương trình li độ: 
[image: image147.wmf]320
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Chọn C. 
Câu 33 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính hiệu điện thế của các đoạn mạch 
+ Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image148.wmf]Icos
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Cách giải: 

Ta có: 
[image: image150.wmf](
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[image: image151.wmf]222
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+ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB: 
[image: image152.wmf]3025
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Chọn B. 
Câu 34 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính bước sóng: 
[image: image153.wmf]v
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+ Công thức tính số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng nối 2 nguồn cùng pha: 
[image: image154.wmf]LL
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Cách giải: 
+ Bước sóng: 
[image: image155.wmf]75
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+ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên 
[image: image156.wmf]12
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[image: image158.png]





Gọi M là điểm dao động với biên độ cực đại trên vòng tròn cần tìm 
M gần S2 ⇒M là cực đại bậc 6 

Ta có: 
[image: image159.wmf]1222
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Chọn C. 
Câu 35 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị 

+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image160.wmf]22
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+ Sử dụng biểu thức:  
[image: image161.wmf]22
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Cách giải: 
Trong mạch LC ta có:  
[image: image162.wmf]22

22

00

1

iu

IU

+=

 
Từ đồ thị, ta có: 

+ Tại 
[image: image163.wmf]2
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 thì 
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+ Tại 
[image: image165.wmf]2
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 thì 
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Lại có:  

[image: image168.wmf]9
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Chọn A. 
Câu 36 (VD): 
Phương pháp: 
+ Vận dụng pha dao động trong đoạn mạch xoay chiều 
+ Sử dụng giản đồ véctơ quay. 

+ Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác. 

Cách giải:
Do U hai đầu đoạn mạch không đổi và 
[image: image169.wmf]RLC
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⇒Khi L thay đổi thì tập hợp các điểm M là đường tròn đường kính là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch  U =180 V
Mặt khác, độ lệch pha giữa u và I cũng là độ lệch pha giữa 
[image: image170.wmf] và 
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Từ đó, ta có giản đồ véctơ điện áp như hình vẽ: 

[image: image171.png]





Từ giản đồ ta suy ra 
[image: image172.wmf]1212
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Chọn D. 
Câu 37 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức xác định vị trí trí vân tối: 
[image: image173.wmf]1
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+ Số vân sáng trong khoảng L bất kì: 
[image: image174.wmf]LL
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Cách giải: 
+ Tại M và N là 2 vân tối ở hai phía so với vân sáng trung tâm ta suy ra: 
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+ Số vân sáng trong khoảng MN thỏa mãn:  

[image: image176.wmf]121221
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Theo đề bài, giữa M và N có 9 vân sáng ⇒ có 9 giá trị của k 
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	Đáp án B
	
	
	


Chọn B. 
Câu 38 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị p-t 

+ Sử dung biểu thức tính công suất tức thời: p = ui
+ Sử dụng phương trình lượng giác. 

Cách giải:
Ta có: 
[image: image178.wmf](
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Đặt: 
[image: image179.wmf]ui
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Công suất tức thời: 
[image: image180.wmf].[cos(2)cos]
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Từ đồ thị, ta thấy: 
[image: image181.wmf]33
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Công suất: 
[image: image182.wmf]0 khi coscos(2)
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Tại 
[image: image183.wmf]33
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[image: image185.wmf]2
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Thay vào (1) ta suy ra: 
[image: image186.wmf](

)

3

1

257

coscos2cos2.120100,64

5418

tx

p

jwp

-

æö

=-+=-×-=

ç÷

èø

 

Chọn D. 
Câu 39 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính bước sóng: 
[image: image187.wmf]v
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+ Sử dụng biểu thức tính số cực đại, cực tiểu giao thoa giữa 2 nguồn cùng pha. 
+ Sử dụng biểu thức xác định cực đại giao thoa: 
[image: image188.wmf]21
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 Cách giải: 
Ta có hình vẽ: 

[image: image189.png]



Lại có: C là nằm trên một cực đại giao thoa ⇒ 
[image: image190.wmf](
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Số cực tiểu trên AB thỏa mãn: 
[image: image191.wmf]11
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Trên AB có 28 cực tiểu 
[image: image192.wmf]1
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⇒ Số cực đại trên AB là 
[image: image194.wmf]2713
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Từ (1) và (2) ta có 
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Từ (1), (3) và (4) ta có: 

	n
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13

	λ (cm)
	3,107 
	2,663 
	2,33 
	… 
	… 
	… 
	… 
	…

	v = λ.f
(cm/s)
	34,17 
	29,29 
	25,63 
	… 
	… 
	… 
	… 
	…


Chọn C. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị 

+ Sử dụng biểu thức tính độ dãn của lò xo tại  
[image: image196.wmf]VTCB:
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+ Sử dụng biểu thức tính thế năng đàn hồi: 
[image: image197.wmf]2
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[image: image198.wmf] 
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+ Sử dụng biểu thức tính thế năng trọng trường: 
[image: image199.wmf]Wx
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Cách giải: 
Từ đồ thị, ta thấy thế năng đàn hồi cực tiểu = 0 tại x2  
[image: image200.wmf]Þ

 đây chính là độ dãn của lò xo tại VTCB 

[image: image201.wmf]2

mg

xl

k

Þ=-D=-

 
Lại có: 

+ Thế năng đàn hồi: 
[image: image202.wmf](
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+ Thế năng trọng trường: 
[image: image203.wmf]Wx
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Từ đồ thị: 

+ Xét tại 
[image: image204.wmf](
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Theo đề bài ta có: 
[image: image205.wmf]12
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+ Xét tại 
[image: image207.wmf](
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Thay số vào ta suy ra:
[image: image208.wmf]2
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 Chọn B.
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